
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

Số:                /QĐ-ĐHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đồng Tháp, ngày              tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Khóa 2023 

trình độ cao đẳng, trình độ đại học chính quy 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10/01/2003 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Trường ĐHSP Đồng Tháp nay là Trường Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 28/7/2020 của Hội đồng trường ban 

hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đồng Tháp và Nghị quyết số 

45/NQ-HĐT ngày 20/10/2021 của Hội đồng trường về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Khung trình độ Quốc gia Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm 

định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

Căn cứ Thông tư số 07/2023/TT-BGDĐT ngày 10/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; 

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-ĐHĐT ngày 21/3/2022 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Đồng Tháp ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; trình độ cao đẳng 

Giáo dục Mầm non; 

Căn cứ Quyết định số 4056/QĐ-ĐHĐT ngày 28/8/2023 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Đồng Tháp ban hành Quy định xây dựng và rà soát chuẩn đầu ra, chương trình 

đào tạo và đề cương chi tiết học phần trình độ đại học của Trường Đại học Đồng Tháp; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mục tiêu, Chuẩn đầu ra chương 

trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy các 

ngành đào tạo Khoá 2023 của Trường Đại học Đồng Tháp. 

(Có danh sách kèm theo) 

Ký số tại DThU, xác thực chữ ký tại https://do.dthu.edu.vn/xac-nhan-ky-so
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Điều 2. Chuẩn đầu ra quy định về các yêu cầu đối với người học phải đạt được 

khi tốt nghiệp. Chuẩn đầu ra được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của 

Trường tại địa chỉ: https://www.dthu.edu.vn. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Trường, các cá nhân và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Giám hiệu; 

- Công văn nội bộ (D-Office); 

- Đăng website Trường; 

- Lưu: VT, ĐT, T. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Hồ Văn Thống 



 

DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO KHOÁ 2023 

BAN HÀNH MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY  

(Kèm theo Quyết định số              QĐ/ĐHĐT ngày          tháng 12 năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp) 

 

STT MÃ SỐ TÊN NGÀNH TÊN CHUYÊN NGÀNH 
TRÌNH 

ĐỘ 

1  51140201 Giáo dục Mầm non  Giáo dục Mầm non Cao đẳng 

2  7140201 Giáo dục Mầm non Giáo dục Mầm non Đại học 

3  7140202 Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học Đại học 

4  7140204 Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân Đại học 

5  7140205 Giáo dục Chính trị Giáo dục Chính trị Đại học 

6  7140206 Giáo dục Thể chất Giáo dục Thể chất Đại học 

7  7140209 Sư phạm Toán học Sư phạm Toán học Đại học 

8  7140209 Sư phạm Toán học Sư phạm Toán tiếng Anh Đại học 

9  7140210 Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học Đại học 

10  7140211 Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý Đại học 

11  7140212 Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học Đại học 

12  7140213 Sư phạm Sinh học Sư phạm Sinh học Đại học 

13  7140217 Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Ngữ văn Đại học 

14  7140218 Sư phạm Lịch sử Sư phạm Lịch sử Đại học 

15  7140219 Sư phạm Địa lý Sư phạm Địa lý Đại học 

16  7140221 Sư phạm Âm nhạc Sư phạm Âm nhạc Đại học 

17  7140222 Sư phạm Mỹ thuật Sư phạm Mỹ thuật Đại học 

18  7140231 Sư phạm Tiếng Anh Sư phạm Tiếng Anh Đại học 

19  7140246 Sư phạm công nghệ Sư phạm công nghệ Đại học 

20  7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên Sư phạm Khoa học tự nhiên Đại học 

21  7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý Sư phạm Lịch sử - Địa lý Đại học 

22  7220201 Ngôn ngữ Anh Biên phiên dịch Đại học 

23  7220201 Ngôn ngữ Anh Tiếng Anh kinh doanh Đại học 

24  7220201 Ngôn ngữ Anh Tiếng Anh du lịch Đại học 

25  7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 
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STT MÃ SỐ TÊN NGÀNH TÊN CHUYÊN NGÀNH 
TRÌNH 

ĐỘ 

26  7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Ngôn ngữ Trung - Anh Đại học 

27  7220942 Quản lý văn hóa Quản lý văn hóa Đại học 

28  7310403 Tâm lý học giáo dục Tâm lý học giáo dục Đại học 

29  7340501 Địa lý học Địa lý học Đại học 

30  7310630 Việt Nam học Việt Nam học Đại học 

31  7340101 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Đại học 

32  7340120 Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế Đại học 

33  7340201 Tài chính – Ngân hàng Tài chính – Ngân hàng Đại học 

34  7340301 Kế toán Kế toán Đại học 

35  7340403 Quản lý công Quản lý công Đại học 

36  7380101 Luật Luật Đại học 

37  7420201 Công nghệ sinh học Công nghệ Sinh học Đại học 

38  7440301 Khoa học môi trường Khoa học môi trường Đại học 

39  7480101 Khoa học máy tính Công nghệ phần mềm Đại học 

40  7480101 Khoa học máy tính Mạng máy tính và an ninh Đại học 

41  7480201 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Đại học 

42  7620109 Nông học Nông học Đại học 

43  7620301 Nuôi trồng thủy sản Nuôi trồng thủy sản Đại học 

44  7760101 Công tác xã hội Công tác xã hội Đại học 

45  7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 
Quản lý tài nguyên và môi 

trường (Chương trình Cử nhân) 
Đại học 

46  7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 
Quản lý tài nguyên và môi 

trường (Chương trình Kỹ sư) 
Đại học 

47  7850103 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Đại học 

 Danh sách này có 01 (một) ngành đào tạo trình độ cao đẳng và 46 (bốn mươi sáu) 

ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học./. 

 

 


		hmquang@dthu.edu.vn
	2023-12-13T14:14:33+0700
	Location
	HỒ VĂN THỐNG
	Xác nhận tài liệu


		hvthong@dthu.edu.vn
	2023-12-13T14:55:31+0700
	Location
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
	Xác nhận tài liệu


		hvthong@dthu.edu.vn
	2023-12-13T14:55:31+0700
	Location
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
	Xác nhận tài liệu


		hvthong@dthu.edu.vn
	2023-12-13T14:55:31+0700
	Location
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
	Xác nhận tài liệu


		hvthong@dthu.edu.vn
	2023-12-13T14:55:31+0700
	Location
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
	Xác nhận tài liệu


		hvthong@dthu.edu.vn
	2023-12-13T14:55:31+0700
	Location
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
	Xác nhận tài liệu


		hvthong@dthu.edu.vn
	2023-12-13T14:55:31+0700
	Location
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
	Xác nhận tài liệu




